
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 67DLOT21

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 720.000

1 67DLOT20087 TÔ VĨNH AN 25/03/1992 6.3 C+ 5.9 C 2.4 F 6.6 C+ 6.9 C+ 6.4 C+ 7.2 B 4.1 D 2.4 F 2 30.000

2 67DLOT20129 LƯU TUẤN ANH 19/05/1995 6.0 C+ 6.6 C+ 6.6 C+ 6.0 C+ 7.3 B 6.3 C+ 7.2 B 2.7 F 5.9 C 1 15.000

3 67DLOT20082 NGUYỄN TUẤN ANH 31/03/1995 6.8 C+ 6.6 C+ 2.4 F 6.3 C+ 6.9 C+ 6.4 C+ 7.4 B 5.4 D+ 2.4 F 2 30.000

4 67DLOT20058 NGUYỄN VIỆT ANH 26/03/1995 5.2 D+ 5.9 C 5.2 D+ 5.6 C 6.9 C+ 7.1 B 6.7 C+ 2.3 F 4.2 D 1 15.000

5 67DLOT20043 ĐÀO TRỌNG DUY 07/02/1995 6.4 C+ 6.3 C+ 6.9 C+ 8.0 B+ 7.0 B 7.8 B 7.2 B 6.6 C+ 2.4 F 1 15.000

6 67DLOT20049 TRỊNH QUỐC ĐÔ 08/01/1995 7.4 B 5.6 C 2.4 F 6.3 C+ 7.0 B 7.1 B 6.5 C+ 3.8 F 2.6 F 3 45.000

7 67DLOT20230 HOÀNG TIẾN ĐẠT 06/03/1994 7.3 B 5.9 C 5.9 C 7.3 B 7.0 B 7.4 B 6.7 C+ 6.1 C+ 3.7 F 1 15.000

8 67DLOT20309 NGUYỄN KHẮC ĐƯỢC 20/09/1994 7.6 B 5.9 C 5.9 C 8.0 B+ 7.2 B 6.8 C+ 6.5 C+ 3.4 F 2.4 F 2 30.000

9 67DLOT20291 NGUYỄN VĂN HÀ 24/11/1994 6.3 C+ 5.9 C 2.4 F 5.9 C 7.5 B 7.4 B 7.2 B 4.9 D 3.6 F 2 30.000

10 67DLOT20096 PHẠM MINH HOÀNG 09/03/1995 7.2 B 5.6 C 6.2 C+ 6.6 C+ 6.9 C+ 7.1 B 6.5 C+ 5.5 C 2.6 F 1 15.000

11 67DLOT20298 TRẦN VĂN HOÀNG 10/05/1995 5.5 C 7.3 B 5.5 C 5.6 C 7.1 B 6.7 C+ 6.9 C+ 3.9 F 6.6 C+ 1 15.000

12 67DLOT20081 DƯƠNG VĂN HƯNG 01/01/1995 7.2 B 7.0 B 5.2 D+ 5.6 C 7.2 B 7.1 B 6.7 C+ 3.1 F 2.4 F 2 30.000

13 67DLOT20094 NGUYỄN TIẾN HƯNG 25/10/1989 6.7 C+ 6.6 C+ 5.2 D+ 7.3 B 7.8 B 6.7 C+ 7.2 B 3.2 F 2.6 F 2 30.000

14 67DLOT20157 HOÀNG TRUNG KHẢI 01/01/1991 6.6 C+ 5.9 C 5.2 D+ 6.6 C+ 7.2 B 7.8 B 8.1 B+ 2.9 F 2.6 F 2 30.000

15 67DLOT20093 BẠCH CƠ CÔNG KIÊN 06/11/1995 6.3 C+ 7.3 B 7.6 B 7.7 B 7.8 B 7.7 B 8.3 B+ 2.5 F 2.2 F 2 30.000

16 67DLOT20176 TRẦN VĂN LAI 21/03/1990 6.8 C+ 7.0 B 2.4 F 5.6 C 7.3 B 6.8 C+ 6.5 C+ 2.4 F 4.2 D 2 30.000

17 67DLOT20057 NGUYỄN ĐỨC LONG 20/10/1995 7.3 B 6.6 C+ 2.4 F 8.0 B+ 6.8 C+ 7.5 B 6.9 C+ 4.7 D 2.4 F 2 30.000

18 67DLOT20090 PHẠM TIẾN LONG 02/01/1995 6.1 C+ 5.6 C 4.9 D 6.6 C+ 7.3 B 6.4 C+ 6.8 C+ 4.0 D 2.4 F 1 15.000

19 67DLOT20208 NGUYỄN VĂN NGỌC 28/10/1992 5.3 D+ 5.9 C 4.5 D 5.3 D+ 7.5 B 6.8 C+ 6.5 C+ 2.2 F 2.4 F 2 30.000

20 67DLOT20356 PHẠM NHƯ NGỌC 01/07/1993 5.5 C 5.9 C 2.4 F 6.2 C+ 7.1 B 7.4 B 7.2 B 4.7 D 7.0 B 1 15.000

21 67DLOT20155 ĐỖ VĂN NINH 13/09/1993 6.0 C+ 5.9 C 6.6 C+ 7.3 B 7.3 B 6.8 C+ 7.2 B 2.8 F 2.4 F 2 30.000

22 67DLOT20182 ĐỖ XUÂN PHONG 12/11/1994 6.9 C+ 6.6 C+ 2.4 F 6.6 C+ 6.9 C+ 7.1 B 7.1 B 3.2 F 2.4 F 3 45.000

23 67DLOT20132 LÊ ANH TÀI 10/11/1993 6.2 C+ 5.6 C 4.9 D 5.9 C 7.8 B 6.8 C+ 6.9 C+ 3.0 F 2.2 F 2 30.000

24 67DLOT20098 HÀ VĂN THẮNG 10/12/1995 6.3 C+ 5.9 C 5.2 D+ 6.3 C+ 7.6 B 7.1 B 7.4 B 3.1 F 2.6 F 2 30.000

25 67DLOT20024 NGUYỄN TIẾN THỊNH 04/10/1995 6.5 C+ 5.9 C 7.3 B 7.6 B 7.5 B 7.4 B 6.5 C+ 2.9 F 6.1 C+ 1 15.000

26 67DLOT20222 NGUYỄN VĂN TOÀN 06/09/1991 4.6 D 6.3 C+ 7.7 B 7.7 B 7.8 B 7.2 B 8.1 B+ 1.8 F 7.1 B 1 15.000

27 67DLOT20246 VŨ THANH TÙNG 01/07/1992 7.0 B 7.7 B 2.4 F 2.7 F 7.4 B 7.4 B 7.2 B 3.2 F 2.4 F 4 60.000
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